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TÓM TẮT

Nhánh trán là một trong hai nhánh tận của động mạch thái dương nông tách ra từ trên cung tiếp gò má khoảng 3 cm. Dựa trên nhánh này có thể lấy các vạt tổ chức dùng trong phẫu thuật tạo hình đầu mặt cổ. Mục đích của bài báo này là mô tả một số đặc điểm của nhánh trán động mạch thái dương nông và một số ứng dụng của vạt được nuôi bằng động mạch này trong khuyết phần mềm vùng đầu- mặt. Nghiên cứu này được tiến hành trên 2 nhóm đối tượng: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 25 mẫu xác tại trường đại học Y Phạm Ngọc Thạch và can thiệp lâm sàng trên 21 bệnh nhân có tổn thương khuyết phần mềm vừa và nhỏ vùng đầu- mặt. Kết quả cho thấy nhánh trán động mạch thái dương nông luôn xuất hiện hằng định từ động mạch thái dương nông, đường kính và chiều dài khá lớn để chuyển vạt tới tầng trên và giữa mặt. Luôn có sự tiếp nối giữa nhánh trán với động mạch trên ổ mắt, nhánh đỉnh và nhánh trán bên đối diện nên là cơ sở tốt để tạo các vạt đảo trên lâm sàng. Từ động mạch này có thể lấy chất liệu là vạt da đầu mang tóc cho những tổn thương khuyết da đầu, khuyết cung mày hay ria mép hoặc khuyết phần mềm vùng quanh mắt, thái dương, cánh mũi…với kết quả rất tốt. Tĩnh mạch tùy hành động mạch chỉ là những tĩnh mạch nhỏ quanh động mạch chứ không phải tĩnh mạch cùng tên nên 4 trường hợp phẫu tích sát động mạch, vạt bị ứ tĩnh mạch.
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SUMMARY 

ANATOMY OF THE FRONTAL BRANCH OF SUPERFACIAL TEMPORAL ARTERY AND APPLICATION ON RECONSTRUCTION

Purpose: To describe anatomy of the frontal branch of the superfacial temporal artery and the way to use the superficial temporal artery (STA) based flaps. 

Materials and methods: 25 adult cadaves spiciments were dissected and studied to determine anatomy of the frontal branch of the superfacial temporal artery (STA) and 21 patients who suffered from soft tissue craniofacial defects were operated using the superficial temporal artery (STA) based flaps. 

Results: frontal branches of the superficial temporal artery are available in all specimens. Length of the frontal branch arteries and their diameters are enough to design pedicled flaps to cover the defects of the upper and middle – face. The reverse frontal branch of the STA based flaps were used due to anatomose between frontal branch with parietal branch of the STA, superior orbital artery in the same side and opposite frontal branch. Attendant veins of the artery are always thin, tiny veins. Besides, superficial temporal vein does not accompany with their artery in almost cases. Thus, 4 cases with the dissection flaps which were done with small pedicle have stasised vein condition. 
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